1. Tên học phần
: ANH VĂN 1

2. Mã học phần
:  1113111080

3. Số tín chỉ        
: 4(4,0,8)

4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 60 tiết

· Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết

· Thực hành
: 0 tiết

· Tự học
: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết : Không
7. Mục tiêu của học phần

Học phần Anh văn 1 giúp sinh viên hệ thống lại, ôn lại những kiến thức cơ bản mà sinh viên đã học ở phổ thông. Vì vậy, các đơn vị bài học trong giáo trình phải phục vụ cho mục tiêu củng cố kiến thức. Những kiến thức này được trình bày dưới dạng giới thiệu lại, và ôn luyện dưới hình thức mà một bài thi TOEIC chuẩn yêu cầu. Kết thúc học phần Anh văn 1, sinh viên phải đạt một trình độ tiếng Anh tương đương với TOEIC 150 điểm. 
Kiến thức:

7.1/  Những điểm ngữ pháp cơ bản chính yếu
7.2/  Từ vựng giao tiếp cơ bản ở cấp độ thấp
7.3/  Các giới từ cơ bản
Kỹ năng:

7.4/  Nghe hiểu một số bài kiểm tra TOEIC 

7.5/  Đọc hiểu một số bài kiểm tra TOEIC 
7.6/  Sử dụng ngữ pháp căn bản và các giới từ một cách chính xác.

7.7/  Hiểu các đọan hội thọai hằng  ngày 
7.8/  Hiểu một đọan đối thọai 
7.9/  Kỹ năng nghe trong giao tiếp 
7.10/ Đọc một số đọan văn giao tiếp
7.11/ Đoán từ vựng trong đọan văn 
Thái độ nghề nghiệp:

7.12/ Giáo dục thái độ đối với nghề nghiệp đúng đắn, tích cực. 

8. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên làm quen hai kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu tiếng Anh của một bài thi TOEIC ở cấp độ cơ bản.
Sinh viên được hệ thống lại, ôn lại những kiến thức về ngữ pháp và vốn từ vựng từ cấp độ cơ bản  mà sinh viên đã được học ở phổ thông để làm nền tảng cho sinh viên chuẩn bị tiếp cận tiếng Anh ở cấp độ bao quát hơn, tổng hợp hơn.
Nội dung học phần gồm có 7 đơn vị bài học 


Unit 1: Present Tense

Unit 2: Past tense

Unit 3: Gerund & Infinitive

Unit 4: Nouns & Pronouns

Unit 5: Adjectives & Adverbs

Unit 6: Comparisons

Unit 7: Modifiers

9. Nhiệm vụ của sinh viên 


Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
10. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính:

Anne Taylor and Garrett Byrne, Stater TOEIC, First News.

- Sách, tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy, ENGLISH GRAMMAR IN USE, Cambridge University Press, 2010.
11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:

+ Làm bài tập:

20%

+ Thi giữa kỳ:

30%

- Thi cuối học kỳ:    50%  , làm bài trắc nghiệm, thời gian thi tối thiểu là 90 phút.

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 

	Unit 1: Present Tense (4/0/8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	

	Nội dung giảng dạy

I. General review: (1period)

     1. Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus: Students are reviewed Present tense through tasks of the followings:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

II. Practice mini tests: 

     1. Listening: (2periods)

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
Phương pháp giảng dạy: 
+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.
	- Review Present tenses
- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 15 – page 28
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class.
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.




	+ Students should do more listening practice at home.
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- More reading practice.


	Unit 1: Present Tense (4/0/8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	

	Nội dung giảng dạy

     2. Grammar: (1period)
          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading: (2periods)

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
Phương pháp giảng dạy: 
+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.
	- Review Present tenses 

- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 15 – page 28
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. 
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Unit 2: Past Tenses (4:0:8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	

	Nội dung giảng dạy

I. General review: (1period)

     1. Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus: Students are reviewed Past tenses through tasks of the followings:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

II. Practice mini tests: 

     1. Listening: (2periods)

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.
	- Review Past tenses.
- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 29 – page 42
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. 
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.

	- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	


	Unit 2: Past Tenses (4:0:8) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	

	Nội dung giảng dạy

2. Grammar: (1period)
          2.1. Incomplete Sentences
3. Reading: (2periods)

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.
	- Review Past tenses.
- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 29 – page 42
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks.
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Unit 3: Gerund and Infinitive (4:0:8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	

	Nội dung giảng dạy

I. General review: (1period)
     1. Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus: Students are reviewed grammar through tasks of the followings:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

II. Practice mini tests: 

     1. Listening: (2periods)

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.
	- Review Gerund and Infinitive.
- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 43 – page 56
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.

	+ Students should do more reading tasks. 
- Các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	


	Unit 3: Gerund and Infinitive (4:0:8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	

	Nội dung giảng dạy

2. Grammar: (1period)
          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading: (2periods)
         3.1. Incomplete Texts         

          3.2. Reading Comprehension
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.
	- Review Gerund and Infinitive.
- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 43 – page 56
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. 
- Các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Midterm Test  
Unit 4: Nouns and Pronouns   (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	- Review Gerund and Infinitive.

- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	Nội dung giảng dạy
I. Midterm Test. (2periods)

II. Unit 4 - General review: (1period)

     1. Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus: Students are reviewed grammar through tasks of the followings:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 

- For the revision, teachers may give more handouts with extra exercises for reviewing vocabulary, grammars, listening and reading.  
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 99 – page 108
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class.
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.

	 + Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks.  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Very Easy TOEIC
	


	Unit 4: Nouns and Pronouns (cont.) (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	 - Review Nouns and Pronouns 
 - Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: 

     1. Listening: (2periods)

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: (1period)

          2.1. Incomplete Sentences
    Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 109 – page 112
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.

	+ Students should do more reading tasks. 
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	


	Unit 4 (cont) 
Unit 5: Adjectives and Adverbs (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	- Adjectives and Adverbs
- Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Unit 4: 

     1. Reading: (2periods)
         1.1. Incomplete Texts 

         1.2. Reading Comprehension
II. Unit 5: (1period)
       Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

Page 113 – page 119
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class.
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

	+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- More reading practice.


	Unit 5: Adjectives and Adverbs (cont.) (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	 - Review Nouns and Pronouns 
 - Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: 

     1. Listening: (2periods)
         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: (1period)
          2.1. Incomplete Sentences
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 120 – page 126
	

	+ Students are supposed to review all the learnt contents in class.
+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Unit 5 (cont.) + Unit 6: Comparisons (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung  và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	 - Review Comparisons.

 - Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Unit 5: Practice mini tests: 

     1. Reading: (2periods)

         1.1. Incomplete Texts 

         1.2. Reading Comprehension
II. Unit 6: General review: (1period)
     1. Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus: Students are reviewed Comparisons through tasks of the followings:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 127 – page 135
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks.
- Các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Unit 6: Comparisons (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	 - Review Comparisons.

 - Consolidate listening, grammar and reading skills.

   

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: 

     1. Listening: (2periods)
         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: (1period)

          2.1. Incomplete Sentences
     Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice. 

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 

+ For the revision, teachers may give more worksheets to reviewed the aimed knowledge.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 136 – page 140
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Unit 6 (cont.) + Unit 7: Modifiers (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	 - Review Modifiers.

- Consolidate listening, grammar and reading skills.

   

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: 

     1. Reading: (2periods)

         1.1. Incomplete Texts 

         1.2. Reading Comprehension

II. Unit 7: General review: (1period)
     1. Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus: Students are reviewed Modifiers through tasks of the followings:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and
supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers can differentiate the time depending on the
	

	students’ level in a class. 

+ For the revision, teachers may give more worksheets to reviewed the aimed knowledge.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 155 – page 168
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class.
	

	 + Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC

+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Unit 7: Modifiers (cont.) (4/0/8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	

	Nội dung giảng dạy

I. Practice mini tests: 

     1. Listening: (2periods)

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: (1period)

          2.1. Incomplete Sentences
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best
	- Review Modifiers.

- Consolidate listening, grammar and reading skills.



	answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 183 – page 225
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. 
- Các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


	Unit 7: Modifiers (cont.) – Review (4:0:8)
	Dự kiến mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	 - Review Modifiers.

 - Consolidate listening, grammar and reading skills.

- Review unit 4 ( unit 7.

	Nội dung giảng dạy
     3. Reading: (2periods)
         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
II. Review Unit 4 ( Unit 7: (1period)
- Vocabulary.

- Listening tasks.

- Reading tasks.

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.

+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques
required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.
+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Page 183 – page 225
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them handouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Very Easy TOEIC

+ Teachers’ handouts.
	- The learnt lesson is enhanced. 

- More listening practice.

- More reading practice.


PAGE  
1

